
Dưới 

50% 

Từ 50% 

đến dưới 

70%

Từ 70% 

đến dưới 

100%

Từ 

100%  

trở lên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng 9,820 0 0 0 0 33,958 2,179 0 26 62

1 Thôn Dương Loan 792 x x 2,626 204.48 2 5

2 Thôn Đạo Lâm 400 x 1,380 135.24 2 5

3 Thôn Hoà Loan 485 x 1,538 128.68 2 4

4 Thôn Tùng Lâm 489 x 1,590 66.28 2 5

5 Thôn Thuý Lâm 500 x 1,421 88.02 2 5

6 Thôn Phạm Lâm 525 x 1,847 127.02 2 5

7 Thôn Đoàn Phú 621 x 2,009 114.31 2 5

8 Thôn La Xá 622 x 2,181 204.81 2 5

9 Thôn Đông 802 x 2,624 182.63 2 5

10 Thôn Đỗ Hạ 846 x 3,280 163.04 2 5

11 Thôn Đỗ Thượng 1124 x 4,395 213.50 2 5

12 Thôn Bùi Xá 1165 x 4,145 284.38 2 5

13 Thôn Đào Lâm 1449 x 4,922 266.35 2 3

Yếu tố đặc thù 

(nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

PHỤ LỤC 4A

Số lượng, quy mô số hộ gia đình tại các thôn trên địa bàn xã tính đến ngày 01/7/2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /7/2026 của UBND ….)

STT Tên thôn Ghi chú

Số người hoạt 

động không 

chuyên trách ở 

thôn/ tổ dân 

phố

Số người tham 

gia hoạt động 

trực tiếp ở 

thôn/tổ dân 

phố

Đạt tỷ lệ so với quy định tại Nghị 

định số 185/2026/NĐ-CP

Số hộ gia 

đình

Tổng số 

dân

Diện tích

(ha)

Quy mô thôn sau sắp xếp



Dưới 

40 tuổi

Từ 40 

tuổi đến 

dưới 50 

tuổi

Từ 50 

tuổi đến 

dưới 60 

tuổi

Trên 60 

tuổi
Trên ĐH

Đại 

học

Cao 

đẳng, 

trung 

cấp

Dưới 

trung 

cấp

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng số 26 6 26 4 9 12 0 0 2 3 21 0 0

1 Thôn Dương Loan 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0

2 Thôn Hoà Loan 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2

3 Thôn Đạo Lâm 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2

4 Thôn Tùng Lâm 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2

5 Thôn Thuý Lâm 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2

6 Thôn Phạm Lâm 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1

7 Thôn Đoàn Phú 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2

8 Thôn La Xá 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1

9 Thôn Đông 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1

10 Thôn Đỗ Hạ 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2

11 Thôn Đỗ Thượng 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2

12 Thôn Bùi Xá 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2

13 Thôn Đào Lâm 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2

Số người hoạt động 

không chuyên trách 

ở thôn dôi dư do sắp 

xếp đề nghị giải 

quyết chế độ, chính 

sách theo NĐ 154

PHỤ LỤC 4B

Tổng hợp số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn trên địa bàn xã

(Kèm theo Đề án số         /ĐAC-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Nguyễn Lương Bằng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Số 

lượng
Nữ

 Đang 

hưởng chế 

độ hưu trí 

hoặc đã đủ 

tuổi nghỉ 

hưu theo 

quy định

Chia theo độ tuổi Chia theo trình độ đào tạo

Đảng 

viên

Số lượng bố trí tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thôn/ TDP …STT





Dưới 

40 tuổi

Từ 40 

tuổi 

đến 

dưới 50 

tuổi

Từ 50 

tuổi 

đến 

dưới 60 

tuổi

Trên 60 

tuổi

Trên 

ĐH
Đại học

Cao 

đẳng, 

trung 

cấp

Dưới 

trung 

cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 62 15 30 12 4 16 30 0 9 5 48 0 0

1 Thôn Dương Loan 5 1 2 1 1 0 3 0 0 2 3

2 Thôn Hoà Loan 4 3 4 0 1 1 2 0 1 0 3

3 Thôn Đạo Lâm 5 2 2 0 1 1 4 0 1 0 4

4 Thôn Tùng Lâm 5 1 3 2 0 2 1 0 1 0 4

5 Thôn Thuý Lâm 5 0 0 1 0 0 4 0 1 0 4

6 Thôn Phạm Lâm 5 1 1 1 0 1 3 0 0 0 5

7 Thôn Đoàn Phú 5 2 1 1 1 1 2 0 1 0 4

8 Thôn La Xá 5 1 3 1 0 2 2 0 2 0 3

9 Thôn Đông 5 1 3 1 0 2 2 0 1 1 3

10 Thôn Đỗ Hạ 5 1 3 1 0 1 3 0 0 0 5

11 Thôn Đỗ Thượng 5 0 2 1 0 2 2 0 1 0 4

12 Thôn Bùi Xá 5 2 4 1 0 3 1 0 0 0 5

13 Thôn Đào Lâm 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1

Số người 

tham gia 

hoạt động 

trực tiếp ở 

thôn nghỉ 

công tác

PHỤ LỤC 4C

Tổng hợp số lượng người tham gia hoạt động trực tiếp ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã
(Kèm theo Đề án số         /ĐAC-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Nguyễn Lương Bằng)

Chia theo trình độ đào tạo  Đang 

hưởng chế 

độ hưu trí 

hoặc đã đủ 

tuổi nghỉ 

hưu theo 

quy định

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Tổng số Nữ

Chia theo độ tuổi

Đảng 

viên

Số lượng bố trí tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thôn/ Tổ dân phốSTT



Tổng số
Nhà văn 

hóa

Khu thể 

thao
Tổng số

Nhà văn 

hóa

Khu thể 

thao

Tiếp tục 

sử dụng

Chuyển giao 

cho quan có 

thẩm quyền 

quản lý, sử 

dụng

Phương 

án khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số

1 Thôn Dương Loan 4 2 2 Tiếp tục sử dụng để phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt cộng đồng

2 Thôn Hoà Loan 2 1 1

3 Thôn Đạo Lâm 2 1 1

4 Thôn Tùng Lâm 2 1 1

5 Thôn Thuý Lâm 2 1 1

6 Thôn Phạm Lâm 2 1 1

7 Thôn Đoàn Phú 2 1 1

8 Thôn La Xá 2 1 1

9 Thôn Đông 2 1 1

10 Thôn Đỗ Hạ 2 1 1

11 Thôn Đỗ Thượng 2 1 1

12 Thôn Bùi Xá 2 1 1

13 Thôn Đào Lâm 2 1 1

Phương án xử lý, bố trí dôi dư 

(nếu có)

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

PHỤ LỤC 4D

Tổng hợp số lượng tiếp tục sử dụng, phương án xử lý, bố trí trụ sở nhà văn khóa, khu thể thao sau sắp xếp thôn trên địa bàn xã

(Kèm theo Đề án số         /ĐAC-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Nguyễn Lương Bằng)

TT Tên thôn, tổ dân phố

Tổng số nhà văn hóa và khu thể 

thao tiếp tục sử dụng

Số lượng dôi dư sau sắp 

xếp (nếu có)



Tổng số

(người)

Đồng ý

(%)

Không 

đồng ý

(%)

Tổng số

(người)

Đồng ý

(%)

Không 

đồng ý

(%)

Tổng số

(người)

Đồng ý

(%)

Không 

đồng ý

(%)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số

1 Thôn Đan Loan 369 99.46 0.54 369 99.46 0.54 369 98.37 1.63

2 Thôn Dương Xá
423 99.53 0.47 423 99.53 0.47 423 99.53 0.47

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

PHỤ LỤC 4E

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

trên địa bàn xã, phường, đặc khu … 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /7/2026 của UBND ….)

TT
Tên thôn, tổ dân 

phố

Kết quả lấy ý kiến nhân dân 

đối với dự thảo Đề án

Số lượng ý kiến tham gia 

đối với phương án sắp xếp

Số lượng ý kiến tham gia đối với tên 

gọi mới của thôn Ghi chú

(Các ý kiến khác được đa số 

Nhân dân tham gia)
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